
TỔNG BỘ HC 36 bộ HC

TIỂU HỌC 16

TT Đơn vị Cấp Nam Nữ Tổng VĐV Vàng Bạc Đồng Tổng HC

1 Bắc Phan Thiết Tiểu học 5 5 10 8 5 13

2 Đức Thắng 1 Tiểu học 4 4 8 3 2 1 6

3 Thanh Nguyên Tiểu học 9 6 15 2 5 7 14

4 Phú Trinh 2 Tiểu học 1 1 2 1 1 2

5 Đức Thắng 2 Tiểu học 2 2 4 1 1 2

6 Tiến Lợi Tiểu học 4 5 9 1 1 2

7 Xuân An Tiểu học 3 1 4 1 1 2

8 Tuyên Quang Tiểu học 2 2 4 1 1

9 Phú Thủy 1 Tiểu học 4 4 8 3 3

10 Lạc Đạo Tiểu học 7 8 15 1 1

11 Bình Hưng Tiểu học 2 3 5 1 1

12 Đức Long Tiểu học 1 3 4

13 Phú Thủy 2 Tiểu học 1 1 2

14 Hưng Long 2 Tiểu học 1 2 3

15 Phú Trinh 1 Tiểu học 2 3 5

16 Thanh Hải Tiểu học 1 1 2

17 Đức Nghĩa Tiểu học 2 1 3

18 Phú Trinh 3 Tiểu học 4 1 5

19 Phú Tài Tiểu học 2 2 4

20 Hưng Long 1 Tiểu học 2 1 3

@ Tổng Tiểu học 59 56 115 16 16 15 47

@ TỔNG TẤT CẢ 2 CẤP 98 89 187 36 36 34 106

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT LẦN THỨ 24 NĂM HỌC 2019 - 2020

DỮ LIỆU VẬN ĐỘNG VIÊN MÔN BƠI LỘI

16 bộ HC
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TỔNG BỘ HC 36 bộ HC

HỘI KHỎE PHÙ ĐỔNG THÀNH PHỐ PHAN THIẾT LẦN THỨ 24 NĂM HỌC 2019 - 2020

DỮ LIỆU VẬN ĐỘNG VIÊN MÔN BƠI LỘI

TRUNG HỌC CƠ SỞ 12-13t 18

TT Đơn vị Cấp Nam Nữ Tổng VĐV Vàng Bạc Đồng Tổng HC

1 Hùng Vương 12-13t 5 4 9 4 3 3 10

2 Trần Phú 12-13t 4 6 10 4 3 1 8

3 Nguyễn Du 12-13t 3 2 5 3 3 1 7

4 Nguyễn Trãi 12-13t 5 3 8 1 3 5 9

5 Trưng Vương 12-13t 2 2 4 1 1

6 Lương Thế Vinh 12-13t 1 2 3

7 Nguyễn Đình Chiểu 12-13t 1 1 2

8 Hồ Quang Cảnh 12-13t

@ Tổng 12-13t 21 20 41 12 12 11 35

TRUNG HỌC CƠ SỞ 14-15t 22

TT Đơn vị Cấp Nam Nữ Tổng VĐV Vàng Bạc Đồng Tổng HC

1 Nguyễn Du 14-15t 3 3 6 3 2 1 6

2 Hùng Vương 14-15t 4 2 6 2 3 4 9

3 Nguyễn Trãi 14-15t 4 3 7 1 2 3 6

4 Trưng Vương 14-15t 2 2 4 1 1

5 Nguyễn Đình Chiểu 14-15t 2 1 3 1 1

6 Hồ Quang Cảnh 14-15t 1 1 1 1

7 Lương Thế Vinh 14-15t

8 Trần Phú 14-15t 3 1 4

@ Tổng 14-15t 18 13 31 8 8 8 24

TRUNG HỌC CƠ SỞ THCS 40

TT Đơn vị Cấp Nam Nữ Tổng VĐV Vàng Bạc Đồng Tổng HC

1 Hùng Vương THCS 9 6 15 6 6 7

2 Nguyễn Du THCS 6 5 11 6 5 2

3 Trần Phú THCS 7 7 14 4 3 1

4 Nguyễn Trãi THCS 9 6 15 2 5 8

5 Trưng Vương THCS 4 4 8 1 1

6 Nguyễn Đình Chiểu THCS 3 2 5 1

7 Hồ Quang Cảnh THCS 1 1 1

8 Lương Thế Vinh THCS 1 2 3

@ Tổng THCS 39 33 72 20 20 19 59

@ TỔNG TẤT CẢ 2 CẤP 98 89 187 36 36 34 106

8 bộ HC

20 bộ HC

12 bộ HC

Page 2 of 2


